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	DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

	
	
	Hà nội, Ngày      Tháng      Năm 2012

	-Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.


	Stt
	Họ và tên
	Chức danh

	1
	Lê Quang Vinh
	Phó giám đốc phụ trách - KS xây dựng

	2
	La Mạnh Tiến
	Cán bộ kỹ thuật - KS xây dựng

	3
	Đỗ Hữu Dũng
	Cán bộ kỹ thuật - KS xây dựng

	4
	Nguyễn Anh Tuấn
	Cán bộ kỹ thuật - Kiến trúc sư

	5
	Vương Quang Thành
	Cán bộ kỹ thuật - KS xây dựng

	6
	Nguyễn Ngọc Anh
	Cán bộ kỹ thuật - Kiến trúc sư

	7
	Nguyễn Quang Vinh
	Cán bộ kỹ thuật - KS xây dựng

	8
	Phạm Thị Hiển
	Cán bộ kinh tế - KS Xây dựng

	9
	Phạm Ngọc Cảnh
	Cán bộ kinh tế - KS kinh tế XD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ  kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:    La Mạnh Tiến
	Tuổi: 34
	

	2
	Bằng cấp:     Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:        Đại học Xây Dựng Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2001
	2006
	Tổng công ty CP VINACONEX
	Kỹ sư giám sát
	- Quản lý thi công xây dựng hiện trường.

	2006
	2009
	Công ty VINACONEX E&C
	Kỹ sư tư vấn QLDA
	 - Tư vấn quản lý dự án

	2009
	2011
	Tổng công ty CP VINACONEX
	- Cán bộ chuẩn bị dự án đầu tư
	- Phụ trách một số dự án đầu tư của ban chuẩn bị các dự án trực thuộc Tổng công ty VINACONEX

	2011
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ phòng QLCL&ATLĐ
	- Tư vấn quản lý dự án N05

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:     Đỗ Hữu Dũng
	Tuổi: 38
	

	2
	Bằng cấp:      Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:         Đại học Xây Dựng Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0913.327.666
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	1996
	2002
	Công ty liên doanh VINACONEX - TAISEI
	Cán bộ kỹ thuật
	- Kỹ sư giám sát hiện trường.
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng.

	2002
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Cán bộ kỹ thuật
	- Kỹ sư giám sát hiện trường khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Trưởng ban quản lý dự án
	- Trưởng ban quản lý dự án 15T, Trụ sở công ty VINAHUD, Dự án Đền Trung.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:     Nguyễn Anh Tuấn
	Tuổi: 40
	

	2
	Bằng cấp:      Kiến Trúc Sư
	
	

	
	Trường:         Đại học Kiến Trúc Hà Nội
	Nghành: Kiến Trúc
	

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0983.051.988
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	1996
	2001
	Viện kinh tế - Bộ quốc phòng
	Kỹ thuật viên
	- Một số công trình quân sự.

	2001
	2004
	Công ty cổ phần tư vấn đẩu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D
	Trưởng phòng kiến trúc
	- Thiết kế khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

	2004
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Tư vấn giám sát
	- Giám sát tòa nhà chung cư 24,34 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Phó phòng kinh tế đâu tư, phó phòng QLCL&ATLĐ, phụ trách xưởng thiết kế
	- Tư vấn quản lý dự án N05

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:     Vương Quang Thành
	Tuổi: 32
	

	2
	Bằng cấp:      Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:         Đại học Kiến Trúc Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội

	
	Số điện thoại: 0983.655.063
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2003
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Tư vấn giám sát
	- Giám sát tòa nhà chung cư 24,34 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ kỹ thật
	- Tư vấn quản lý công trình chung cư 15T.
- Thi công san nền giai đoan I Bắc An Khánh.
- Tư vấn quản lý dự án N05

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:    Nguyễn Ngọc Anh
	Tuổi: 39
	

	2
	Bằng cấp:     Kiến Trúc Sư
	
	

	
	Trường:        Đại học Kiến Trúc Hà Nội
	Nghành: Kiến Trúc
	


	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0913.583.282
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2001
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Cán bộ kỹ thuật
	- Giám sát thi công dự án Trung Hòa - Nhân Chính

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ kỹ thuật
	- Tư vấn quản lý dự án 15T; dự án N05.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:    Nguyễn Quang Vinh
	Tuổi: 32
	

	2
	Bằng cấp:      Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:         Đại học Kiến Trúc Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội

	
	Số điện thoại: 0983.424.699
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2003
	2007
	Công ty CP ACC thuộc quân chủng PKKQ
	Cán bộ KT
	- Thi công công trình Kho lưu trữ phim tại Viên Chăn Lào.
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng.

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ KT
	- Tư vấn quản lý dự án N05

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kinh tế

	1
	Họ và Tên:    Phạm Thị Hiển
	Tuổi: 53
	

	2
	Bằng cấp:     Kỹ sư Xây dựng
	
	

	
	Trường:        Đại học Xây Dựng Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội

	
	Số điện thoại: 0934.680.737
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2005
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Thanh, quyết toán
	- Lập dự toán thi công, theo dõi khối lượng thi công thực tế nhà 17T10,T11; 24T;34T Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính…

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Thanh, quyết toán
	- Thẩm định dự toán, thanh quyết toán dự án N05.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kinh tế

	1
	Họ và Tên:   Phạm Ngọc Cảnh
	Tuổi: 28
	

	2
	Bằng cấp:    Kỹ sư Kinh Tế Xây dựng
	
	

	
	Trường:       Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
	Nghành: Kinh tế xây dựng & QLDA.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0905.447.846
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2008
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Chuyên viên - phòng KTĐT
	- Thanh quyết toán công trình 15T;
- Thanh quyết toán dự án N05

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:    Tạ Tuấn Linh
	Tuổi: 29
	

	2
	Bằng cấp:      Kỹ sư Điện Hệ Thống
	
	

	
	Trường:         Đại học Bách Khoa Hà Nội
	Nghành: Điện
	

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0906.070.286
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2010
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ kỹ thuật
	- Quản lý phần cơ điện hoàn thiện trụ sở công ty VINAHUD.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ an toàn lao động & VSMT

	1
	Họ và Tên:    Khuất Đức Vượng
	Tuổi: 57
	

	2
	Bằng cấp:     Kỹ sư Xây dựng
	
	

	
	Trường: Đại học Tài Chính Kế Toán Hà Nội
	Nghành: Kế Toán
	

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 0912.075.689
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	1994
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Cán bộ an toàn lạo động và VSMT
	- Phụ trách an toàn dự án khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

	2007
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ an toàn lạo động và VSMT
	- Phụ trách an toàn dự án N05; chung cư 15T.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:   Phạm Văn Quyến
	Tuổi: 33
	

	2
	Bằng cấp:    Cử nhân kinh tế
	
	

	
	Trường:       Viện đại học mở Hà Nội
	Nghành: Quản trị kinh doanh.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội
	

	
	Số điện thoại: 
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2001
	2009
	Công ty CP xây dựng số 1
	Cán bộ vật tư hiện trường
	 Giám sát hiện trường thi công chợ Hạ Long 1.
- Giám sát hiện trường thi công trung tâm huấn luyện B07,B08,B09,B10 - khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh

	2009
	2011
	Ban Chuẩn bị các dự án đầu tư - Tổng công ty VINACONEX
	Phòng kỹ thuật
	- Dự án thu nhập thấp Bắc An Khánh

	2011
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Chuyên viên - phòng phát triển dự án
	- Dự án chung cư 536A Minh Khai

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

	1
	Họ và Tên:     Trần Công Huân
	Tuổi: 27
	

	2
	Bằng cấp:      Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:         Học viện kỹ thuật quân sự
	Nghành: Xây dựng
	

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội

	
	Số điện thoại: 0978.925.565
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	2009
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Cán bộ kỹ thuật
	- Giám sát Thi công hiện trường san nền giai đoạn II dự án Bắc an Khánh.
- Tư vấn quản lý dự án N05

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai


	BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA 
CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN GÓI THẦU

	Chức danh: Phó giám đốc phụ trách chung

	1
	Họ và Tên:    Lê Quang Vinh
	Tuổi: 51
	

	2
	Bằng cấp:     Kỹ sư Xây dựng DD&CN
	
	

	
	Trường:        Đại học Kiến Trúc Hà Nội
	Nghành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

	3
	Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VINAHUD - Đường Trung Yên 9 - Hà Nội

	
	Số điện thoại: 0903.423.815
	
	

	Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
	

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty/ Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	1984
	1986
	Công ty xây dựng 11
	Cán bộ kỹ thuật
	- Giám sát thi công công trình

	1986
	1995
	Liên hiệp xây dựng số 1
	Đội trưởng
	- Đội trưởng Thi công xây dựng công trình.

	1996
	2003
	Công ty xây dựng số 01 - VINACONEX
	Đội trưởng
	- Đội trưởng Thi công xây dựng công trình.

	 2003
	2007
	Ban quản lý dự án VINAHUD trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX
	Phó giám đốc 
	- Quản lý dự án Trung Hòa – Nhân Chính. 

	2007 
	2011
	Ban Chuẩn bị các dự án đầu tư - Tổng công ty VINACONEX
	Giám đốc 
	-  Quản lý chung

	2011
	Nay
	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX.
	Phó giám đốc
	- Quản lý dự án N05, 365A Minh Khai....

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng 07 năm 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Người Khai














